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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2015-2017
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2015-2017 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT; CĐ.
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Hồ Đức Phớc


ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

1. Quy định về quản lý nhà nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1.1. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Vốn ODA, vốn vay ưu đãi là nguồn vốn của nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, bao gồm:

+ Vốn ODA viện trợ không hoàn lại là loại vốn ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài.

+ Vốn vay ODA là loại vốn ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài với mức ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có ràng buộc và 25% đối với khoản vay không ràng buộc.

+ Vốn vay ưu đãi là loại vốn vay có mức ưu đãi cao hơn so với vốn vay thương mại, nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của vốn vay ODA theo tiêu chuẩn như quy định trên.

+ Vốn ODA, vốn vay ưu đãi không ràng buộc là khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi không kèm theo điều khoản ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia tài trợ hoặc một nhóm quốc gia nhất định theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài.

+ Vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc là khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi có kèm theo điều khoản ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia tài trợ hoặc một nhóm quốc gia nhất định theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài.

- Hiện nay, vốn ODA, vốn vay ưu đãi là hình thức vay nợ chủ yếu của Chính phủ Việt Nam, vay từ các tổ chức đa phương (các tổ chức tài chính quốc tế đa phương, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ khác) và song phương (chính phủ các nước). Các nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam hiện nay là: Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng thế giới WB (WB/IDA), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Trong đó lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thể chế quản lý nhà nước; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1.2.1. Phương thức cung cấp vốn ODA gồm: Chương trình; Dự án; Hỗ trợ ngân sách; Phi dự án.

1.2.2. Phân loại Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

a) Chương trình là một tập hợp các hoạt động, các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có liên quan đến nhau và có thể liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ, nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, được thực hiện trong một hoặc nhiều giai đoạn.

- Chương trình kèm theo khung chính sách là chương trình có những điều kiện giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gắn với cam kết của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và thực hiện chính sách, thể chế, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô và lộ trình thực hiện được thỏa thuận giữa các bên.

- Chương trình, dự án ô là chương trình, dự án trong đó có một cơ quan giữ vai trò chủ quản chương trình, dự án, thực hiện chức năng điều phối chung và các cơ quan chủ quản khác tham gia quản lý, thực hiện và thụ hưởng các dự án thành phần thuộc chương trình, dự án.

- Chương trình, dự án khu vực, toàn cầu (sau đây gọi chung là “Chương trình, dự án khu vực”) là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để thực hiện hoạt động hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu xác định vì lợi ích của các bên tham gia và lợi ích chung của khu vực hoặc toàn cầu.

- Chương trình tiếp cận theo ngành là chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo đó nhà tài trợ nước ngoài dựa vào chương trình phát triển của một ngành, một lĩnh vực để hỗ trợ một cách đồng bộ, bảo đảm sự phát triển bền vững, hiệu quả của ngành và lĩnh vực đó.

b) Dự án là tập hợp các đề xuất sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng của Việt Nam có liên quan đến nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu nhất định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định và dựa trên nguồn lực xác định. Căn cứ vào tính chất, dự án được phân loại thành dự án đầu tư và dự án hỗ trợ kỹ thuật.

- Dự án đầu tư là dự án tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư bao gồm hai loại:

+ Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp hoặc cải tạo những công trình nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

+ Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư mua tài sản, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án đầu tư khác không quy định tại điểm a khoản này.

- Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tương ứng với giá trị tổng mức đầu tư.

- Dự án hỗ trợ kỹ thuật là dự án với mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực con người hoặc để chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án khác thông qua các hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước và quốc tế, đào tạo, hỗ trợ một số trang thiết bị, tư liệu và tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước. Dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại và dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

1.3. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi được quy định tại Điều 6, Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 và Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ; Thông tư số 111/2016/TT-BTC; theo quy định hiện hành, các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch vốn hàng năm và được quản lý theo các quy định hiện hành áp dụng đối với vốn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công.

- Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tuân thủ quy trình lập, chấp hành, hạch toán ngân sách nhà nước, kiểm toán, quyết toán, kiểm tra đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định cụ thể tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

- Quy trình quản lý, thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, xử lý rủi ro cho vay lại thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý nợ công, Nghị định số 78/2010/NĐ-CP, quy định của pháp luật về cho vay lại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các văn bản hướng dẫn.

1.4. Nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

+ Cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước đối với các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.

+ Cấp phát một phần, cho vay lại một phần với tỷ lệ vay lại cụ thể vốn vay ODA, cho vay lại một phần hoặc toàn bộ đối với vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Nguồn vốn vay lại tính vào bội chi của ngân sách địa phương và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Đối với các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần:

+ Cấp phát một phần đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

+ Cho vay lại toàn bộ hoặc một phần theo tỷ lệ thu hồi vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi làm phần đóng góp của địa phương trong dự án đối tác công - tư (PPP) thực hiện cơ chế cho vay lại toàn bộ đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định của pháp luật về cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định khác.

1.5. Nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển thể chế, tăng cường năng lực con người; hỗ trợ trực tiếp cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cho người dân, nhất là người nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc; phát triển y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuẩn bị chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng để chuẩn bị và thực hiện chương trình, dự án không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước có khả năng tạo nguồn thu để phục vụ lợi ích kinh tế - xã hội.

- Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.

- Việc vay theo phương thức chỉ định nhà cung cấp, nhà thầu của nhà tài trợ nước ngoài áp dụng đối với: Khoản vay hỗ trợ giải quyết các vấn đề khẩn cấp về thiên tai, thảm họa, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an ninh năng lượng; Trường hợp chủ dự án chứng minh hàng hóa, thiết bị của nhà tài trợ nước ngoài có ưu thế vượt trội về công nghệ, giá cả; Các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc sử dụng vốn ODA cho các trường hợp khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Vốn đối ứng được ưu tiên bố trí cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc diện được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ từ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm và kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm theo đúng tiến độ quy định trong điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án và thực tế giải ngân các nguồn vốn này trong quá trình thực hiện.

1.6. Quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án bao gồm:

a) Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

b) Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

c) Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;

d) Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

đ) Quản lý thực hiện chương trình, dự án;

e) Hoàn thành, chuyển giao kết quả thực hiện chương trình, dự án.

- Quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với phi dự án, hỗ trợ ngân sách thực hiện như quy trình đối với chương trình, dự án.

1.7. Trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1.7.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

(1) Là cơ quan đầu mối về vận động, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; chủ trì soạn thảo chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài; quy hoạch, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.

(2) Chủ trì soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo thẩm quyền.

(3) Chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức vận động, điều phối vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo thẩm quyền; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ các đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA; phối hợp với nhà tài trợ xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

(4) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (đối với nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và ngân hàng quốc tế khác mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện) thẩm định nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối các nguồn vốn này.

(5) Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A; gửi văn bản chính thức đề nghị nhà tài trợ nước ngoài tài trợ cho chương trình, dự án sau khi chủ trương đầu tư chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.

(6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi viện trợ không hoàn lại theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi viện trợ không hoàn lại quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

(7) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:

a) Tổng hợp và lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay ưu đãi trung hạn 5 năm, kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm của cả nước; cân đối đầy đủ và bố trí vốn đối ứng từ nguồn vốn ngân sách hàng năm để chuẩn bị thực hiện và thực hiện đối với chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp phát từ ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn hàng năm;

b) Xử lý nhu cầu bổ sung vốn trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại khoản 5 Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

(8) Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xác định cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án theo quy định của pháp luật.

(9) Thực hiện giám sát và đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư công và quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

(10) Làm đầu mối giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, những vấn đề liên quan đến nhiều Bộ, ngành để đảm bảo tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp xử lý các vấn đề về vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

(11) Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp theo định kỳ (6 tháng, một năm) và đột xuất về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

(12) Chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

(13) Biên soạn và phổ biến tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về vận động, chuẩn bị, thẩm định, tổ chức quản lý thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình, dự án; hỗ trợ công tác đào tạo quản lý chương trình, dự án theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

1.7.2. Bộ Tài chính

(1) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài, quy hoạch, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.

(2) Hướng dẫn chuẩn bị nội dung liên quan đến điều kiện sử dụng vốn, cơ chế tài chính trong nước, quản lý tài chính của chương trình, dự án.

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đăng ký các khoản vốn vay ODA, đảm bảo trong các chỉ tiêu giới hạn nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia đã được Quốc hội phê chuẩn.

(4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn vay ODA quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn vay ODA quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

(5) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và ngân hàng quốc tế khác mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện) thẩm định nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối các nguồn vốn này.

(6) Quản lý tài chính đối với chương trình, dự án:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xác định cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án theo quy định của pháp luật;

c) Quy định cụ thể thủ tục rút vốn và quản lý rút vốn của chương trình, dự án trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký với nhà tài trợ nước ngoài;

d) Chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và phí đối với chương trình, dự án; giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế và phí;

đ) Bố trí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để trả nợ các khoản vốn vay ODA khi đến hạn;

e) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố danh sách ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

g) Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài chính trong việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tổ chức hạch toán ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn này;

h) Tổng hợp theo định kỳ (6 tháng, một năm) số liệu giải ngân, rút vốn và trả nợ đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho các cơ quan có liên quan;

i) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng trung hạn 5 năm, kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm của cả nước; xử lý nhu cầu bổ sung vốn trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của chương trình, dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

k) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng nguồn hành chính sự nghiệp để chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn hàng năm.

1.7.3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(1) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài, quy hoạch, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.

(2) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối các nguồn vốn này (đối với nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và ngân hàng quốc tế khác mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện).

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này.

(4) Đại diện chính thức cho “bên vay” trong các khoản vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ đối với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và ngân hàng quốc tế khác mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện và được ủy quyền ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về khoản vay đó.

(5) Bàn giao hồ sơ và toàn bộ các thông tin liên quan đến chương trình, dự án cho Bộ Tài chính sau khi điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi có hiệu lực, trừ thỏa thuận vay với Quỹ Tiền tệ quốc tế.

(6) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định và công bố danh sách ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi, làm cơ sở để cơ quan chủ trì đàm phán điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi lựa chọn ngân hàng phục vụ cho chương trình, dự án.

(7) Tổng hợp theo định kỳ (6 tháng, một năm) và thông báo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về tình hình rút vốn và thanh toán thông qua hệ thống tài khoản của chương trình, dự án mở tại các ngân hàng.

1.7.4. Các Bộ, ngành sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

(1) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; xây dựng chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc lĩnh vực phụ trách.

(2) Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

(3) Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án do mình làm chủ quản theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và thực hiện điều ước quốc tế đó theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế; phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án do mình làm chủ quản quy định tại khoản 2, 3 Điều 35 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và thực hiện thỏa thuận đó theo quy định của pháp luật.

(4) Đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi viện trợ không hoàn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế đó theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi không hoàn lại quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và tổ chức thực hiện thỏa thuận đó theo quy định của pháp luật.

(5) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

(6) Bảo đảm công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chương trình, dự án do mình trực tiếp quản lý và thực hiện.

1.8. Văn bản pháp luật liên quan (Phụ lục số 01/VB-ODA kèm theo)

II. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN

- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các đơn vị được kiểm toán; đánh giá, xác nhận tính trung thực, hợp lý về số liệu và tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng vốn;

- Chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Cung cấp số liệu và tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho Quốc hội, Chính phủ phục vụ việc giám sát, điều hành và đề ra các giải pháp tổng thể bảo đảm bền vững của ngân sách trong tương lai.

III. RỦI RO VÀ TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN
1. Rủi ro có sai sót trọng yếu
1.1. Rủi ro tiềm tàng
- Số liệu, tình hình thực hiện vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các Bộ, ngành chưa tổng hợp đầy đủ và chính xác, do có thể tổng hợp thiếu hoặc lẫn cả những nguồn vốn khác;

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi chưa tuân thủ theo quy định tại các văn bản hiện hành của nhà nước;

- Việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn ODA chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, hiệu quả vốn đầu tư còn hạn chế.

- Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có quy mô rất đa dạng, trong đó có nhiều dự án có quy mô lớn, Bộ, ngành, một số dự án thuộc lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm (thuỷ lợi, giao thông, môi trường), thời gian thực hiện dự án kéo dài, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng có nhiều thay đổi, bổ sung nên khi kiểm toán khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ gây thất thoát, lãng phí;

- Công tác giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi phải thực hiện theo thỏa thuận với nhà tài trợ vừa phải phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể còn tồn tại bất cập.

- Việc chấp hành trình tự về đầu tư XDCB còn sai sót từ khâu lập báo cáo khả thi, tiền khả thi, phê duyệt dự án, đến khảo sát, thiết kế, lập dự toán.

- Cơ chế tài chính trong nước (việc cấp phát, vay lại) còn đang phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế tài để đảm bảo phù hợp và chặt chẽ hơn.

Đánh giá rủi ro tiềm tàng trong việc quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2015-2017 ở mức độ cao.

1.2. Rủi ro kiểm soát
Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án ODA những năm gần đây đã được chú trọng tuy nhiên còn nhiều dự án chưa được thanh tra, kiểm toán.

Qua kết quả thanh tra, kiểm toán của các dự án cho thấy còn nhiều sai sót trong quá trình quản lý và thực hiện dự án, như: Lập dự án tính tổng mức đầu tư chưa phù hợp, xác định chi phí đầu tư còn chưa chính xác..; nhiều dự án, chương trình thực hiện theo thỏa thuận, ràng buộc với nhà đầu tư; do những năm gần đây, số lượng chương trình, dự án ODA tăng nhiều nên việc giám sát, quản lý của cơ quan nhà nước còn chưa được thường xuyên, liên tục.

Đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức cao.

2. Trọng tâm kiểm toán
2.1. Đối với nội dung kiểm toán tổng hợp
2.1.1. Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đánh giá công tác tham mưu của Bộ về công tác kế hoạch vốn.

- Đánh giá công tác tham mưu trong việc xây dựng định hướng thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Kiểm toán việc xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Kiểm toán việc theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối nguồn vốn này; việc ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Đánh giá tình hình huy động, phân bổ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi đến năm 2017 gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020.

2.1.2. Tại Bộ Tài chính
- Đánh giá việc phân tích, so sánh sự cần thiết phải vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi so với việc Chính phủ phát hành trái phiếu (kỳ hạn, lãi suất, phí thu xếp khoản vay, phí cam kết, bảo hiểm khoản vay, tỷ lệ trượt giá VNĐ...).

- Đánh giá sự phù hợp với Chiến lược về nợ công và Chương trình quản lý nợ công trung hạn.

- Tổng hợp theo định kỳ (6 tháng, một năm) số liệu giải ngân, rút vốn và trả nợ đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho các cơ quan có liên quan.

- Đánh giá cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để đưa ra những kiến nghị về cơ chế tài chính trong nước của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Đánh giá tình hình trả nợ vốn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi (trả nợ gốc, trả lãi và phí, dư nợ hàng năm).

- Việc ghi thu, ghi chi các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Việc bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; trong đó lưu ý các dự án quy định bố trí vốn đối ứng từ nguồn NSĐP nhưng thực tế bố trí từ nguồn TPCP hoặc NSTW.

2.1.3. Tại các Bộ, ngành sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
- Trách nhiệm của Bộ, ngành trong việc đánh giá sự cần thiết đề xuất, lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

- Công tác xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi; công tác tổng hợp thanh toán, quyết toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm; việc bố trí vốn đối ứng cho dự án;

- Kiểm toán công tác thẩm định, phê duyệt dự án; điều chỉnh dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trong đó lưu ý kiểm tra cơ sở của việc điều chỉnh dự án, tính đúng đắn của việc điều chỉnh so với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan.

- Kiểm toán dòng tiền, quản lý và sử dụng và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi, việc ghi thu, ghi chi cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA;

- Đánh giá việc thực hiện cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Đánh giá việc theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ, ngành quản lý.

2.2. Đối với nội dung kiểm toán chi tiết dự án đầu tư và Dự án hỗ trợ kỹ thuật
- Đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý và thực hiện dự án; việc chấp hành trình tự, thủ tục theo quy định; công tác quản lý tiến độ; đánh giá việc quản lý, thất thoát, lãng phí của dự án.

Lưu ý đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc cần xem xét đánh giá sự ảnh hưởng của các quy định ràng buộc với các quy định hiện hành.

- Kiểm toán tính đúng đắn của việc bảo lãnh khoản vay của Chính phủ và phí bảo lãnh khoản vay ODA, vay ưu đãi; việc giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi trong năm 2017 và lũy kế từ khởi công đến 31/12/2017; việc kiểm soát tỷ giá giữa đồng Việt Nam các ngoại tệ khác trong quá trình rút vốn, giải ngân vốn vay bằng đồng Việt Nam; việc hạch toán chênh lệch tỷ giá; việc miễn các loại thuế được quy định trong Hiệp định vay ODA, vay ưu đãi; công tác hoàn thuế GTGT; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi.

- Tại các ngân hàng phục vụ: Lưu ý việc thông báo tỷ giá của ngân hàng để rút ngoại tệ, ghi thu - ghi chi và tỷ giá thời điểm ngân hàng thanh toán cho nhà thầu bằng VNĐ.

IV. PHẠM VI, GIỚI HẠN KIỂM TOÁN

1. Phạm vi kiểm toán

- Kiểm toán tổng hợp: Kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2017 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2017 và các thời kỳ trước sau có liên quan; riêng tại Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính sử dụng số liệu kiểm toán nợ công 2015, 2016 của Kiểm toán nhà nước.
- Kiểm toán chi tiết dự án: Từ khi thực hiện chuẩn bị dự án đến 31/01/2018 và thời kỳ trước, sau có liên quan.
2. Đơn vị được kiểm toán

2.1. Tại cơ quản quản lý

a) Kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

b) Kiểm toán tại các đơn vị quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Y tế;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Kiểm tra, đối chiếu tại các đơn vị (trong trường hợp cần thiết).

Một số Bộ, ngành khác có liên quan , như: Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng phục vụ... (thực hiện sau khi xin ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền).

2.2. Tại dự án đầu tư

Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

3. Giới hạn kiểm toán

Tùy theo tình hình khảo sát thực tế các Đoàn kiểm toán sẽ xác định giới hạn và trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt tại các Kế hoạch kiểm toán.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG KIỂM TOÁN

1. Phương pháp kiểm toán: Quá trình kiểm toán sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ bản: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra chi tiết. Ngoài các phương pháp kiểm toán cơ bản, tùy nội dung, mục tiêu kiểm toán có thể áp dụng phương pháp kiểm tra hiện trường, thuê/lấy ý kiến chuyên gia, thuê kiểm định chất lượng công trình… Trường hợp thuê chuyên gia, thuê kiểm định chất lượng công trình phải báo cáo và được sự chấp thuận của Lãnh đạo KTNN.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán công tác quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các Bộ gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng; Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

Nội dung kiểm toán cụ thể như sau:
2.1. Kiểm toán tổng hợp: kiểm toán tổng hợp tại các Bộ về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

- Công tác xây dựng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi; công tác tổng hợp thanh toán, quyết toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm;

- Công tác thông báo kế hoạch vốn cho các dự án, chương trình;

- Kiểm toán công tác thẩm định, phê duyệt dự án; lập dự toán; điều chỉnh dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, khi kiểm toán tổng hợp lựa chọn một số dự án để kiểm tra để đánh giá nội dung này;

- Việc xử lý đối với các dự án, chương trình cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ;

- Công tác lựa chọn nhà thầu đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2017;

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Công tác tổng hợp và tham mưu cho Chính phủ về quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Cụ thể:

* Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm toán tổng hợp về công tác lập kế hoạch, phân bổ và thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; đánh giá công tác tham mưu trong việc xây dựng định hướng thu hút vốn ODA; kiểm toán việc xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA; kiểm toán việc theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; đánh giá công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư công và quản lý và sử dụng vốn ODA; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định nguồn vốn ODA, vốn đối ứng và khả năng cân đối nguồn vốn này; việc ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA; đánh giá tình hình huy động, phân bổ nguồn vốn ODA đến năm 2017 gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020.

* Tại Bộ Tài chính: Đánh giá việc phân tích, so sánh sự cần thiết phải vay ODA so với việc Chính phủ phát hành trái phiếu (kỳ hạn, lãi suất, phí thu xếp khoản vay, phí cam kết, bảo hiểm khoản vay, tỷ lệ trượt giá VNĐ...); đánh giá sự phù hợp với Chiến lược về nợ công và Chương trình quản lý nợ công trung hạn; thông báo kế hoạch vốn đã kịp thời, có đúng danh mục và thứ tự ưu tiên không; có đảm bảo đầy đủ căn cứ giao vốn; tổng hợp số liệu giải ngân, rút vốn và trả nợ vốn vay ODA (trả nợ gốc, trả lãi và phí, dư nợ hàng năm); đánh giá cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA để đưa ra những kiến nghị về cơ chế tài chính trong nước của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; việc ghi thu, ghi chi các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; việc bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; trong đó lưu ý các dự án quy định bố trí vốn đối ứng từ nguồn NSĐP nhưng thực tế bố trí từ nguồn TPCP hoặc NSTW.

* Tại các Bộ, ngành sử dụng vốn ODA: Đánh giá trách nhiệm của Bộ, ngành trong việc đánh giá sự cần thiết đề xuất, lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; công tác xây dựng kế hoạch vốn ODA; công tác tổng hợp thanh toán, quyết toán vốn ODA hàng năm; việc bố trí vốn đối ứng cho dự án; công tác thẩm định, phê duyệt dự án; điều chỉnh dự án sử dụng vốn ODA, trong đó lưu ý kiểm tra cơ sở của việc điều chỉnh dự án, tính đúng đắn của việc điều chỉnh so với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan; kiểm toán dòng tiền, quản lý và sử dụng vốn ODA, việc ghi thu, ghi chi cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; đánh giá việc thực hiện cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA; đánh giá công tác bố trí vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án của các Bộ, ngành sử dụng vốn ODA.

2.2. Kiểm toán chi tiết tại các dự án

Đánh giá tuân thủ thực hiện các chính sách pháp luật trong việc lập và phê duyệt đề xuất dự án (trong đó tập trung đánh giá sự cần thiết phải đầu tư và những lợi thế của việc thực sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi so với các nguồn vốn khác); lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, thẩm định và phê duyệt dự án, như công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, đấu thầu, hợp đồng, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, nghiệm thu thanh toán, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong đó lưu ý đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc cần xem xét đánh giá sự ảnh hưởng của các quy định ràng buộc với các quy định hiện hành. Nội dung kiểm toán cụ thể như sau:

(1) Việc tuân thủ quy định trong lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án; việc tuân thủ trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án; việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 18, Luật Đầu tư công; việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

(2) Việc tuân thủ quy định trong lập, thẩm định, quyết định đầu tư: (i) Thẩm quyền quyết định đầu tư và việc tuân thủ trình tự lập, thẩm định dự án đầu tư; (ii) Sự phù hợp giữa dự án với quy hoạch được duyệt; trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; sự đầy đủ và phù hợp của hồ sơ thiết kế cơ sở với chủ trương, mục tiêu đầu tư; (iii) Cơ sở lập tổng mức đầu tư, trong đó đối với các dự án đầu tư có điều chỉnh cần kiểm tra nguyên nhân, tính pháp lý (thẩm quyền, văn bản...) của việc điều chỉnh, đặc biệt là đối với các dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cần xác định rõ giá trị tăng và nguyên nhân. Ngoài ra, lưu ý việc điều chỉnh dự án phải đảm bảo hiệu quả (tiết kiệm hay lãng phí), mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ; (iv) Sự phù hợp trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu xác định trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

(3) Công tác thực hiện dự án đầu tư: Tính hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án; việc lựa chọn nhà thầu, hình thức đấu thầu; tính đầy đủ, đúng đắn, hợp lệ của hồ sơ mời thầu, dự thầu, kết quả trúng thầu, hồ sơ chỉ định thầu; việc lựa chọn hình thức hợp đồng; sự phù hợp giữa giá trị dự toán, định mức, đơn giá với thiết kế; việc xây dựng và phê duyệt đơn giá theo chế độ quy định; việc tuân thủ các quy định trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác quản lý, điều hành và phối hợp thực hiện dự án từ trung ương đến địa phương.

(4) Công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng: Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, hạng mục, toàn bộ dự án đầu tư; hồ sơ hoàn công, hồ sơ bảo hành công trình; giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư dự án; việc quản lý, sử dụng tài sản sau bàn giao.

(5) Chi phí đầu tư: (i) Chi phí xây lắp, trong đó lưu ý kiểm tra khối lượng và việc lập đơn giá xây lắp trong thanh toán, quyết toán trên cơ sở hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký thi công, kết quả kiểm tra hiện trường; (ii) Chi phí thiết bị, trong đó lưu ý kiểm tra giá thiết bị; hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan về danh mục, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ của thiết bị so với hợp đồng và yêu cầu của hồ sơ mời thầu; chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị; (iii) Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư, trong đó lưu ý kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư; tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giá trị quyết toán các công trình tái định cư, các công trình xây dựng để thực hiện bồi thường.

(6) Công tác quản lý chất lượng: (i) Chất lượng công tác khảo sát, thiết kế; (ii) Chất lượng công tác thi công xây dựng công trình, như: Hồ sơ quản lý chất lượng công trình; công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng; công tác giám sát tác giả; việc tuân thủ về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; tính tuân thủ về bảo hành, bảo trì công trình theo quy định; (iii) Chất lượng công trình qua sử dụng các thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra chất lượng, kích thước hình học các hạng mục công trình.

(7) Công tác quản lý tiến độ: Tiến độ thực hiện dự án theo từng công việc từ lập dự án đến thi công xây lắp, hoàn thành bàn giao các hạng mục và toàn bộ công trình; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ và đánh giá ảnh hưởng của việc chậm tiến độ; việc xử lý chậm tiến độ của chủ đầu tư (nếu có).

(8) Nguồn vốn đầu tư: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư theo quy định; tính tuân thủ trong bố trí vốn đối với phần điều chỉnh tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư, trả nợ đọng XDCB.

(9) Xác định nợ đọng XDCB (nếu có).

(10) Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của dự án đầu tư và tính tuân thủ chế độ tài chính, kế toán trong ĐTXD; đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế cũng như bất cập trong việc quản lý, thực hiện dự án ODA so với các văn bản pháp luật có liên quan đến chế độ quản lý ĐTXD.

(11) Chọn mẫu một số dự án hỗ trợ kỹ thuật để kiểm tra việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án (phân bổ ngân sách giữa các mục tiêu dự án có hợp lý, có phù hợp với quy hoạch...); việc sử dụng nguồn vốn có đúng quy định (từ năm 2017 không được sử dụng vốn vay để chi thường xuyên);

VI. BIỂU MẪU VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

- BBKT tổng hợp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu 01/BBKT-ODA-BKHĐT).

- BBKT tổng hợp tại Bộ Tài chính (Mẫu 02/BBKT-ODA-BTC).

- BBKT tổng hợp tại Bộ, Ngành sử dụng vốn ODA (Mẫu 03/BBKT-ODA-BN).

- BBKT dự án: Áp dụng theo mẫu số 01/BBKT-DAĐT trong hệ thống mẫu biểu kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước và các phụ lục theo nội dung của phụ lục 02 đến phụ lục 04/BBKT-ODA-BN.

- Đối với các cuộc kiểm toán độc lập việc quản lý và sử dụng vốn ODA của KTNN chuyên ngành hoặc khu vực thì lập Báo cáo kiểm toán theo Mẫu số 04/BCKT-ODA. Riêng cuộc kiểm toán chuyên đề lồng ghép có nội dung việc quản lý và sử dụng vốn ODA thì các đơn vị lập báo cáo kiểm toán có đầy đủ nội dung và phụ lục như trong Mẫu số 04/BCKT-ODA.

- Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán: Áp dụng mẫu hồ sơ chung của Kiểm toán nhà nước;

- Các mẫu biểu sử dụng trong quá trình kiểm toán như Biên bản xác nhận tình hình và số liệu kiểm toán của Kiểm toán viên, Biên bản kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán chi tiết...: Áp dụng mẫu hồ sơ chung của Kiểm toán nhà nước.

VII. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

1. Tổ chức kiểm toán

1.1. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II thành lập Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

1.2. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III thực hiện kiểm toán tại Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

1.3. Các đơn vị trong ngành khi kiểm toán các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cần thực hiện kiểm toán và đánh giá theo nội dung đề cương kiểm toán đã ban hành.

1.4. Các đơn vị trong toàn ngành khi kiểm toán dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi thì lập phụ lục kiểm toán (nếu thực hiện kiểm toán lồng ghép) hoặc Báo cáo kiểm toán (nếu thành lập Đoàn riêng) và các phụ lục kèm theo mẫu biểu quy định tại Đề cương gửi KTNN chuyên ngành II.

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và quy mô tổng thể, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập các Đoàn và quy mô đoàn.

2. Phạm vi kiểm toán:

Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

3. Thời hạn kiểm toán:

- Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và quy mô của từng cuộc, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thời hạn kiểm toán cho từng Đoàn.

- KTNN chuyên ngành II thành lập Đoàn kiểm toán thực hiện trong 60 ngày (đợt 1 năm 2018).

VIII. TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm tổ chức tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán chung của Đoàn trên cơ sở các Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

2. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II là đầu mối chủ trì tổng hợp lập BCKT toàn ngành.

3. Các đơn vị gửi BCKT hoặc phụ lục BCKT (đối với Đoàn lồng ghép) theo mẫu kèm theo liên quan đến thực hiện chuyên đề về KTNN chuyên ngành II chậm nhất sau 07 ngày kể từ khi phát hành BCKT./.
Phụ lục 01-VB-ODA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

I. LUẬT, NGHỊ ĐỊNH

1. Luậ

HYPERLINK "http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/l/cm33032?dDocName=BTC315950&dID=2007"
t Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

2. Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; và được thay thế bằng Luật số 20/2017/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2017;

3. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

4. Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016;

5. Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

6. Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

7. Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

8. Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

9. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

10. Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.

II. QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ
11. Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình, dự án ODA;

12. Quyết định số 1696/QĐ-BTC ngày 10/7/2009 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các chương trình, dự án của Bộ Tài chính có sử dụng tài trợ nước ngoài;

13. Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA;

14. Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

15. Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

16. Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình;

17. Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013.

18. Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

19. Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc/1. Ma^~u BBKT ODA ta#U0323i Bo KH&DT.doc







			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do – Hạnh phúc





			Hà Nội, ngày     tháng   năm 2018








BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 


GIAI ĐOẠN 2015-2017 TẠI BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ


Thực hiện Quyết định số      /QĐ-KTNN ngày       /      /2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015-2017 tại Bộ Kế hoạch&Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên&Môi trường, Bộ Xây dựng, Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015-2017 tại Bộ Kế hoạch&Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên&Môi trường, Bộ Xây dựng của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II  đã tiến hành kiểm toán tại Bộ Kế hoạch và đầu tư từ ngày .../.../2018 đến ngày .../.../2018.



Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại Bộ Kế hoạch&đầu tư, chúng tôi gồm:



A. Tổ kiểm toán 


1. Ông/Bà 
- Chức vụ 




2. Ông/Bà 
- Chức vụ 




3. Ông/Bà 
- Chức vụ 




4. Ông/Bà 
- Chức vụ 




B. Đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư



1. Ông/Bà 
- Chức vụ 




2. Ông/Bà 
- Chức vụ 




3. Ông/Bà 
- Chức vụ 




4. Ông/Bà 
- Chức vụ 




5. Ông/Bà 
- Chức vụ 




Và một số cán bộ liên quan cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


I. Nội dung kiểm toán 



Đánh giá công tác tham mưu của Bộ về công tác kế hoạch vốn; xây dựng định hướng thu hút vốn ODA; kiểm toán việc xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA; theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định nguồn vốn ODA, vốn đối ứng và khả năng cân đối nguồn vốn này; việc ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA; tình hình huy động, phân bổ nguồn vốn ODA đến năm 2017 gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020.


II. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: Giai đoạn 2015-2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.


2.2. Giới hạn kiểm toán (ghi theo thực tế kiểm toán tại đơn vị).


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước (viết tắt là KTNN), Luật Ngân sách Nhà nước (viết tắt là NSNN), Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của KTNN;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên và các tài liệu có liên quan do đơn vị cung cấp.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


I. Về số liệu



...



II. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017



1. Công tác tham mưu của Bộ KH&ĐT về công tác kế hoạch vốn



...


2. Công tác tham mưu trong việc xây dựng định hướng thu hút vốn ODA 



...



3. Công tác xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA



...


4. Công tác theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA



...


5. Việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định nguồn vốn ODA, vốn đối ứng và khả năng cân đối nguồn vốn này; việc ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA


…



6. Tình hình huy động, phân bổ nguồn vốn ODA đến năm 2017 gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020


...



III. Những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015-2017


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ 


1. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư



1.1. Xử lý tài chính.


1.2. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017.


1.3. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.


2. Đối với Bộ, ngành có liên quan


3. Đối với Thủ tướng Chính phủ (nếu có)


Đề nghị Bộ KH&ĐT chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về KTNN chuyên ngành II - Kiểm toán nhà nước, địa chỉ: 116 Nguyễn Chánh - Hà Nội trước ngày ....



Biên bản này gồm ... trang, từ trang 01 đến trang ... và các Phụ lục số .../BBKT - CĐODA là bộ phận không tách rời và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị được kiểm toán giữ 02 bản. 


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








Mẫu số 01/BBKT-ODA-BKHĐT



















� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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Phu luc/2. Ma^~u BBKT Bo Tai chinh (ODA).doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 


GIAI ĐOẠN 2015-2017 TẠI BỘ TÀI CHÍNH 






Thực hiện Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày …/…./2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015-2017 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng. Đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) thuộc KTNN chuyên ngành II đã tiến hành kiểm toán tại Bộ Tài chính từ ngày ….đến ngày…..



Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại Bộ Tài chính, chúng tôi gồm:



A. Tổ kiểm toán 


1. Ông/Bà 
- Chức vụ 




2. Ông/Bà 
- Chức vụ 




3. Ông/Bà 
- Chức vụ 




4. Ông/Bà 
- Chức vụ 




B. Đại diện Bộ Tài chính


1. Ông/Bà 
- Chức vụ 




2. Ông/Bà 
- Chức vụ 




3. Ông/Bà 
- Chức vụ 




4. Ông/Bà 
- Chức vụ 




5. Ông/Bà 
- Chức vụ 




Và một số cán bộ liên quan cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


I. Nội dung kiểm toán: 


Đánh giá việc phân tích, so sánh sự cần thiết phải vay ODA so với việc Chính phủ phát hành trái phiếu (kỳ hạn, lãi suất, phí thu xếp khoản vay, phí cam kết, bảo hiểm khoản vay, tỷ lệ trượt giá VNĐ...); Đánh giá sự phù hợp với Chiến lược về nợ công và Chương trình quản lý nợ công trung hạn; Thông báo kế hoạch vốn đã kịp thời, có đúng danh mục và thứ tự ưu tiên không; có đảm bảo đầy đủ căn cứ giao vốn; Tổng hợp số liệu giải ngân, rút vốn và trả nợ vốn vay ODA (trả nợ gốc, trả lãi và phí, dư nợ hàng năm); Đánh giá cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA để đưa ra những kiến nghị về cơ chế tài chính trong nước của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; Việc ghi thu, ghi chi các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; Việc bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; trong đó lưu ý các dự án quy định bố trí vốn đối ứng từ nguồn NSĐP nhưng thực tế bố trí từ nguồn TPCP hoặc NSTW.


II. Phạm vi, giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: Giai đoạn 2015-2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.


2.2. Giới hạn kiểm toán (ghi theo thực tế kiểm toán tại đơn vị).




III. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước (viết tắt là KTNN), Luật Ngân sách Nhà nước (viết tắt là NSNN), Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của KTNN;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên và các tài liệu có liên quan do đơn vị cung cấp.



			PHẦN THỨ NHẤT





			KẾT QUẢ KIỂM TOÁN








I. Báo cáo về quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015 - 2017



1. Số liệu tình hình rút vốn ODA giai đoạn 2015-2017.



…….



2. Kết luận về tính đúng đắn, trung thực của báo cáo;


……



II. Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015 – 2017.


2.1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản để quản lý và sử dụng nguốn vốn ODA giai đoạn 2015 – 2017.


......



2.2. Đánh giá công tác giải ngân, rút vốn và trả nợ vốn vay ODA (trả nợ gốc, trả lãi và phí, dư nợ hàng năm);


.......


2.3. Đánh giá việc ghi thu, ghi chi các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA


......



2.4. Đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA (Bộ KH&ĐT; Ngân hàng nhà nước)



2.5. Đánh giá công tác đăng ký vốn vay ODA; ký điều ước cụ thể về vốn vay ODA.



…..




III. Tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.


1. Tính kinh tế ...


2. Tính hiệu lực ...


3. Tính hiệu quả ...


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ



1. Đối với Bộ Tài chính


………….


2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khác.



…………..





Đề nghị Bộ Tài chính thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về KTNN chuyên ngành II, KTNN - địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trước ngày…….





Báo cáo kiểm toán này gồm …. trang, từ trang …. đến trang….. và các Phụ lục số ……./BBKT-CĐODA là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán ./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








Mẫu số 02/BBKT-ODA-BTC



















� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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Phu luc/3. BBKT QLSD v#U1ed1n ODA c#U1ee7a To KT t#U1ea1i B#U1ed9.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN  



CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA GIAI ĐOẠN 2015-2017 …


CỦA BỘ (NGÀNH)...... 


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA......., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán
 ... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)....đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA..... của Bộ (ngành)....  từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán (Ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán)… 


1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị.


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Danh mục các báo cáo được kiểm toán  (có thể lập phụ lục kèm theo)


- Danh mục các đơn vị được đối chiếu; các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán tổng hợp (nếu có);


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.


Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo tài chính.....…. của .......được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. VỀ SỐ LIỆU (nếu có)


1. Tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA năm...




Đơn vị tính: ...


			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Kế hoạch vốn được kéo dài sang năm ….


			 


			 


			 





			2


			Kế hoạch vốn được giao trong năm …..


			 


			 


			 





			3


			Tổng số vốn đã thanh toán trong năm ….. 


			 


			 


			 





			4


			Kế hoạch vốn chuyển năm 2018


			 


			 


			 





			5


			Kế hoạch vốn hủy bỏ


			 


			 


			 








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ  VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA


1. Công tác tham mưu  của Bộ, ngành trong việc đánh giá sự cần thiết đề xuất, lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA


2. Công tác xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn ODA; công tác tổng hợp thanh toán, quyết toán vốn ODA hàng năm; việc bố trí vốn đối ứng cho dự án;



3. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án; điều chỉnh dự án sử dụng vốn ODA


4. Công tác chế phối hợp của các Bộ, ngành trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.



5. Công tác theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA do bộ, ngành quản lý


6. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.



7. Bất cập trong cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan (nếu có)



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn ODA...


IV…..



PHẦN THỨ HAI


Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


I. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


1. …



2. …



II. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU



1. …



2. …



Mẫu số 03/BBKT-ODA-BN














Phụ lục số 01/BBKT-ODA -BN



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán tổng hợp theo quyết định kiểm toán.




� Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














BÁO CÁO KIỂM TOÁN


CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA GIAI ĐOẠN 2015-2017 …


CỦA BỘ (NGÀNH)/TỈNH (THÀNH PHỐ)...... 


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.......,Đoàn kiểm toán
 ... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)....đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA..... của Bộ (ngành)....  từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán của Đoàn kiểm toán được phê duyệt.


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Danh mục các đơn vị được kiểm toán  



- Danh mục các đơn vị được đối chiếu; 


- Các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán (nếu có);


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Đoàn kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán, Báo cáo .....…. của .......được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. VỀ SỐ LIỆU (nếu có)


A. Tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA năm...




Đơn vị tính: ...


			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Kế hoạch vốn được kéo dài sang năm ….


			 


			 


			 





			2


			Kế hoạch vốn được giao trong năm …..


			 


			 


			 





			3


			Tổng số vốn đã thanh toán trong năm ….. 


			 


			 


			 





			4


			Kế hoạch vốn chuyển năm 2018


			 


			 


			 





			5


			Kế hoạch vốn hủy bỏ


			 


			 


			 








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Báo cáo kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



B. Kết quả kiểm toán dự án đầu tư


1. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 



Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3= 2 - 1





			


			Tổng số


			


			


			





			1


			Nguồn vốn ODA


			


			


			





			1.1


			Nguồn NSTW


			


			


			





			1.2


			Nguồn NSĐP


			


			


			





			2


			Nguồn vốn...


			


			


			





			3


			...


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



2. CHI PHÍ ĐẦU TƯ  





Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			





			1


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			4


			Chi phí QLDA


			


			


			


			





			5


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			





			6


			Chi phí khác


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch ….


3. KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI (phần chưa nghiệm thu, chưa thực hiện nếu có)





Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			





			1


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch


II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ  VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA


1. Công tác tham mưu  của Bộ, ngành trong việc đánh giá sự cần thiết đề xuất, lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.


2. Công tác xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn ODA; công tác tổng hợp thanh toán, quyết toán vốn ODA hàng năm; việc bố trí vốn đối ứng cho dự án; Lưu ý đánh giá việc sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi có đúng mục đích theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.


3. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án; điều chỉnh dự án sử dụng vốn ODA. Lưu ý đánh giá các chi phí của dự án ODA so với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách khác.


4. Công tác chế phối hợp của các Bộ, ngành trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.



5. Công tác theo dõi, đánh giá sau đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA do bộ, ngành quản lý


6. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.



7. Bất cập trong cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan (nếu có)



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn ODA...


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ 



1. Đối với Bộ (ngành) ...



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính


1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



...



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.


2. Đối với Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,...- nếu có)



3. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)


* * *



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).



Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ......../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-NSBN kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-NSBN kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.



Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-NSBN là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.



			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



A. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



1.  …



2. …



B. KIỂM TOÁN CHI TIẾT


1.



2.



3



…



DANH SÁCH CÁC 


DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC



			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc


 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.



TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DƯ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA BỘ (NGÀNH)/TỈNH (THÀNH PHỐ) …



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Giá trị QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Giá trị nghiệm thu 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Giá trị Hợp đồng còn lại (Phần chưa quyết toán A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung. 


Mẫu số 04/BCKT-ODA-BN














Phụ lục số 01/BCKT-ODA














Phụ lục số 01a/BCKT-ODA









Phụ lục số 01b/BCKT-ODA









Phụ lục số 5/BCKT-ODA














� Đối với KTNN khu vực thì dòng “Kiểm toán nhà nước” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC….” in đậm.




� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”









1


4









Phu luc/5. Phu luc BBKT ODA BN.xls

PL02


																																																			Phụ lục số 02/BBKT-ODA-BN/DP


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ…


																																																															Đơn vị tính: trđ


			TT			Tên công trình			Quyết định đầu tư																		Quyết định điều chỉnh gần nhất (nếu có)																		Mức vốn đã phân bổ đến 31/12/2017												Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đến 31/12/2017			Giá trị thanh toán đến 31/01/2018


									Số QĐ, ngày, tháng, năm			TMĐT												Thời gian KC-HT			Số QĐ, ngày, tháng, năm			TMĐT												Thời gian KC-HT																		Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng


												Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng												Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng									Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng


																		Từ NSTW			Từ NSĐP															Từ NSTW			Từ NSĐP												Từ NSTW			Từ NSĐP


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			14			16			17			18			19


						Tổng số (I+II+...)


			1			Dự án ...


			…			…


			2			Chương trình ...


			…			…


			...			...








PL03


																																																						Phụ lục số 03/BBKT-ODA-BN/DP


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT SỬ DỤNG VỐN CÁC DỰ ÁN ODA


																																																																		Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Chương trình, dự án			Quyết định phê duyệt lần đầu hoặc điều chỉnh (gần nhất)																																																									Ghi chú


									Số QĐ; Ngày, tháng QĐ			Tổng mức đầu tư			Nội dung chi phí


															Chi phí xây lắp			Chi phí thiết bị															Chi qlda, phí tư vấn, chi khác															Chi hành chính


																		TB công trình			TB chuyên môn			Xe ô tô			…			Khác…			Quản lý dự án			Tư vấn có nước ngoài			Tư vấn khác			…			Chi khác			Đào tạo nước ngoài			Đào tạo, tập huấn trong nước			Phụ cấp, lương trong biên chế			Lương hợp đồng			…			Khác


			A			B						1			2			3			4			5			…			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			…			16			17


						Tổng số (I+II+...)


			I			Dự án đầu tư


			1			Dự án ...


			…			…


			II			Dự án hỗ trợ kỹ thuật


			1			Dự án ...


			…			…


			...			...








PL04


																																							Phụ lục số 04/BBKT-ODA-BN/DP


			DANH MỤC DỰ ÁN ODA PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH; CHẬM HOÀN THÀNH ĐẾN 31/12/2017


																																																Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Chương trình, dự án			Quyết định phê duyệt lần đầu															Quyết định phê duyệt điều chỉnh gần nhất															Thời gian chậm so với kế hoạch lần đầu			Dự án bị cắt vốn ODA do chậm tiến độ						Dự án hoàn thành còn dư vốn (trđ)			Nguyên nhân chậm


									Số, ngày tháng của QĐ			Thời gian thực hiện KC-HT			Tổng mức đầu tư									Số, ngày tháng của QĐ			Thời gian thực hiện KC-HT			Tổng mức đầu tư												Số vốn ODA bị cắt			Nguồn vốn khác được bổ sung


															Tổng số			Vốn ODA			Vốn khác									Tổng số			Vốn ODA			Vốn khác


			I			Dự án đã hoàn thành


			1			Dự án….


			2


			…


			II			Dự án dở dang


			1			Dự án ….


			2


			…












Phu luc/6. Phu luc BCKT ODA BN.xls

PL02


																																																			Phụ lục số 02/BCKT-ODA-BN/DP


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ…


																																																															Đơn vị tính: trđ


			TT			Tên công trình			Quyết định đầu tư																		Quyết định điều chỉnh gần nhất (nếu có)																		Mức vốn đã phân bổ đến 31/12/2017												Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đến 31/12/2017			Giá trị thanh toán đến 31/01/2018


									Số QĐ, ngày, tháng, năm			TMĐT												Thời gian KC-HT			Số QĐ, ngày, tháng, năm			TMĐT												Thời gian KC-HT																		Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng


												Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng												Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng									Tổng số			Nguồn vốn ODA			Nguồn vốn đối ứng


																		Từ NSTW			Từ NSĐP															Từ NSTW			Từ NSĐP												Từ NSTW			Từ NSĐP


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			14			16			17			18			19


						Tổng số (I+II+...)


			1			Dự án ...


			…			…


			2			Chương trình ...


			…			…


			...			...








PL03


																																																						Phụ lục số 03/BCKT-ODA-BN/DP


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT SỬ DỤNG VỐN CÁC DỰ ÁN ODA


																																																																		Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Chương trình, dự án			Quyết định phê duyệt lần đầu hoặc điều chỉnh (gần nhất)																																																									Ghi chú


									Số QĐ; Ngày, tháng QĐ			Tổng mức đầu tư			Nội dung chi phí


															Chi phí xây lắp			Chi phí thiết bị															Chi qlda, phí tư vấn, chi khác															Chi hành chính


																		TB công trình			TB chuyên môn			Xe ô tô			…			Khác…			Quản lý dự án			Tư vấn có nước ngoài			Tư vấn khác			…			Chi khác			Đào tạo nước ngoài			Đào tạo, tập huấn trong nước			Phụ cấp, lương trong biên chế			Lương hợp đồng			…			Khác


			A			B						1			2			3			4			5			…			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			…			16			17


						Tổng số (I+II+...)


			I			Dự án đầu tư


			1			Dự án ...


			…			…


			II			Dự án hỗ trợ kỹ thuật


			1			Dự án ...


			…			…


			...			...








PL04


																																							Phụ lục số 04/BCKT-ODA-BN/DP


			DANH MỤC DỰ ÁN ODA PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH; CHẬM HOÀN THÀNH ĐẾN 31/12/2017


																																																Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Chương trình, dự án			Quyết định phê duyệt lần đầu															Quyết định phê duyệt điều chỉnh gần nhất															Thời gian chậm so với kế hoạch lần đầu			Dự án bị cắt vốn ODA do chậm tiến độ						Dự án hoàn thành còn dư vốn (trđ)			Nguyên nhân chậm


									Số, ngày tháng của QĐ			Thời gian thực hiện KC-HT			Tổng mức đầu tư									Số, ngày tháng của QĐ			Thời gian thực hiện KC-HT			Tổng mức đầu tư												Số vốn ODA bị cắt			Nguồn vốn khác được bổ sung


															Tổng số			Vốn ODA			Vốn khác									Tổng số			Vốn ODA			Vốn khác


			I			Dự án đã hoàn thành


			1			Dự án….


			2


			…


			II			Dự án dở dang


			1			Dự án ….


			2


			…











